
Thông báo về việc đặt lịch tiêm vắc-xin cho người nước 

ngoài từ 18 đến 49 tuổi
(Sinh ngày 1.1.1972 đến 31.12.2003) 

Người tham gia bảo hiểm y tế

  * Thời gian đăng ký: 20h ngày 9.8 (Thứ 2) ~ 18h ngày 18.9 (Thứ 7)

   - 10 mục đặt lịch: 20h ngày 9.8 (Thứ 2) ~ 18h ngày 19.8 (Thứ 5) 

Th i gian đ t l chờ ặ ị S cu i ngày ố ố
sinh Th i gian đ t l chờ ặ ị S cu i ngày ố ố

sinh

20h ngày 9.8 ~ 18h ngày 10.8 9 20h ngày 14.8 ~ 18h ngày 15.8 4

20h ngày 10.8 ~ 18h ngày 11.8 0 20h ngày 15.8 ~ 18h ngày 16.8 5

20h ngày 11.8 ~ 18h ngày 12.8 1 20h ngày 16.8 ~ 18h ngày 17.8 6

20h ngày 12.8 ~ 18h ngày 13.8 2 20h ngày 17.8 ~ 18h ngày 18.8 7

20h ngày 13.8 ~ 18h ngày 14.8 3 20h ngày 18.8 ~ 18h ngày 19.8 8

   - Lịch đăng ký bổ sung và thay đổi : 20h ngày 19.8 (Thứ 5) ~ 18h ngày 18.9 (Thứ 7)

Th i gianờ i t ngĐố ượ
20h ngày 19.8 ~ 18h ngày 20.8 T 36~49 tu i (Sinh ngày 1.1.1972 ~ 31.12.1985)ừ ổ
20h ngày 20.8 ~ 18h ngày 21.8 T 18~35 tu i  (Sinh ngày 1.1.1986 ~ 31.12.2003)ừ ổ
20h ngày 21.8 ~ 18h ngày 18.9 T 18~49 tu i  t b sung và thay đ iừ ổ Đặ ổ ổ

  * Thời gian tiêm vắc-xin : Từ ngày 26.8 (Thứ 5) ~ Ngày 30.9 (Thứ 5)

  * Loại vắc-xin : mRNA (Pfizer hoặc Moderna)

  * Địa điểm : Tiêm phòng tại trung tâm tiêm phòng cơ sở, bệnh viện dành riêng cho 

COVID-19 hoặc cơ sở do bạn lựa chọn trong số các cơ sở y tế (Hệ 

thống đặt trước tiêm phòng COVID-19 Tìm cơ sở y tế)→ 

  * Thủ tục đăng ký: Đến cơ sở tiêm phòng sau khi đặt lịch trực tuyến hoặc qua điện thoại

   - (Đặt lịch Trực tuyến) Truy cập Hệ thống Đặt lịch Tiêm vắc-xin Corona 19 (http://ncvr.kdca.go.kr)

예방접종 예약하기 본인 대“ ” đ t l ch tiêm phòng t l ch cho cá nhân “ ” ho c đ i di n “→ ặ ị Đặ ị ặ ạ ệ
리 주민등록번호” Nh p thông tin cá nhân (nh p s đ ng ký ng i n c ngoài vào ph n ) → ậ ậ ố ă ườ ướ ầ

본인인증 예약“ “ Xác minh danh tính L a ch n c quan và th i gian “ “ đ t l ch→ → → ự ọ ơ ờ ặ ị

   - (Đặt lịch qua điện thoại) Sử dụng số điện thoại tư vấn đặt lịch ở trang web của 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) để đặt chỗ cho 

từng khu vực tiêm phòng COVID-19.

 Những người chưa tham gia bảo hiểm y tế và người nước ngoài chưa đăng ký

  * Thủ tục trình tự : Cần có hộ chiếu và mã định danh sau khi đến trung tâm y tế khu vực cư trú
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Th c m c xin liên h※ ắ ắ ệ: Trang web đ t phòng tr c tuy n tiêm phòng Corona ặ ự ế https://ncvr.kdca.go.kr 
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